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	KHÓI
	TUẦN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	GHI CHÚ

	MGL
A1, A3
	1 + 3
	Tạo hình
	Khám phá
	LQVT
	Thể dục
	Văn học
	

	
	2 + 4
	Tạo hình
	Khám phá
	LQVT
	LQCV
	Âm nhạc
	

	MGN
B1, B3, B5
	1 + 3
	Thể dục
	LQVT
	Khám phá 
	Tạo hình 
	Văn học
	

	
	2 + 4
	Thể dục
	LQVT
	Khám phá 
	Tạo hình 
	Âm nhạc
	

	MGB
C2, C4
	1 + 3
	Tạo hình
	Khám phá
	LQVT
	Văn học 
	Thể dục
	

	
	2 + 4
	Tạo hình
	Khám phá
	LQVT
	Văn học 
	Âm nhạc
	

	NT
D1, D3
	1 + 3
	Thể dục
	Văn học
	NBTN
	Tạo hình
	Âm nhạc
	

	
	2 + 4
	Thể dục
	Văn học
	NBPB 
	Tạo hình
	Âm nhạc
	



	KHÓI
	TUẦN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	GHI CHÚ

	MGL
A2
	1 + 3
	Thể dục
	LQVT 
	Khám phá
	Văn học
	Tạo hình 
	

	
	2 + 4
	LQCV
	LQVT 
	Khám phá
	Âm nhạc
	Tạo hình 
	

	MGN
B2, B4
	1 + 3
	Tạo hình 
	Khám phá 
	LQVT
	Văn học
	Thể dục
	

	
	2 + 4
	Tạo hình
	Khám phá
	LQVT
	Thể dục 
	Âm nhạc
	

	MGB
C1, C3, C5
	1 + 3
	Văn học
	LQVT
	Tạo hình
	Khám phá 
	Thể dục
	

	
	2 + 4
	Văn học
	LQVT
	Tạo hình
	Khám phá 
	Âm nhạc
	

	NT
D2, D4
	1 + 3
	Văn học
	NBTN
	Thể dục
	Âm nhạc
	Tạo hình
	

	
	2 + 4
	Văn học 
	NBPB
	Thể dục 
	Âm nhạc
	Tạo hình
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